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420 134446 Vương Thị Mai 26/10/2009 THCS Tân Hoà D4

421 084349 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 20/11/2009 THCS Đông La D4

422 083088 Trương Đức Gia Bảo 07/07/2009 THCS Sơn Đồng D4

423 134367 Lê Anh Khoa 03/09/2009 THCS Tân Phú D4

424 134222 Nguyễn Xuân Hà 26/01/2009 THCS Biên Giang D4

425 134204 Nguyễn Quang Đô 29/09/2009 THCS Đồng Quang D4

426 134083 Nguyễn Xuân Bách 15/12/2009 THCS An Khánh D4

427 085207 Đỗ Huy Việt Quang 06/11/2009 THCS La Phù D4

428 134388 Đào Thị Khánh Linh 25/10/2009 THCS Tân Phú D4

429 135149 Nguyễn Trọng Tấn 30/05/2009 THCS Tiên Phương D4

430 134288 Đỗ Đình Huân 14/12/2009 THCS An Khánh D4

431 134228 Nguyễn Thu Hào 18/11/2009 THCS Đồng Quang D4

432 134004 Cao Thị Phương Anh 03/06/2009 THCS Vân Côn D4

433 134158 Nguyễn Xuân Dũng 11/01/2009 THCS Phụng Châu D4

434 134344 Nguyễn Thị Thu Hường 24/07/2009 THCS Phụng Châu D4

435 134358 Nguyễn Trọng Nam Khánh 07/08/2009 THCS Tiên Phương D4

436 134104 Nguyễn Thị Bảo Chi 14/03/2009 THCS Phụng Châu D4

437 134306 Nguyễn Khánh Huyền 02/11/2009 THCS Tân Phú D4

438 134200 Nguyễn Hương Hải Đăng 06/02/2009 THCS Cộng Hoà D4

439 134410 Tống Thị Khánh Linh 08/10/2009 THCS Tiên Phương D4

440 135258 Trần Thị Thu Trang 12/05/2009 THCS Cộng Hoà D4

441 135349 Vương Thị Yến Vy 13/09/2009 THCS Cộng Hoà D4

442 089284 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 04/09/2009 THCS An Khánh D4

443 134416 Nguyễn Gia Long 31/01/2009 THCS Tiên Phương D4

444 085443 Hà Thiên Vy 19/01/2009 THCS Yên Nghĩa D4

445 134040 Nguyễn Thị Phương Anh 23/03/2009 THCS Đại Thành D4

446 135234 Vũ Văn Tiến 23/11/2009 THCS Tiên Phương D4

447 135268 Vương Bảo Trinh 25/07/2009 THCS Cộng Hoà D4

448 135263 Phạm Thị Thanh Trà 16/10/2009 THCS Phụng Châu D4

449 134444 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/02/2009 THCS Phụng Châu D4

450 135045 Lê Thị Tuyết Nhi 31/12/2009 THCS Tân Phú D4

451 085311 Phan Thị Minh Thư 10/11/2009 THCS Đông La D4

452 135147 Nguyễn Hữu Tài 26/02/2009 THCS Tiên Phương D4

453 135325 Nguyễn Bảo Vi 06/06/2009 THCS Tân Phú D4

454 135110 Nguyễn Văn Hải Quân 28/02/2009 THCS Tiên Phương D4

455 135257 Trần Thị Huyền Trang 19/10/2009 THCS Tân Phú D4

456 134239 Đỗ Thị Hằng 27/02/2009 THCS Tân Phú D4

457 134464 Vương Đắc Minh 07/05/2009 THCS Cộng Hoà D4

458 135344 Nguyễn Thị Hà Vy 24/05/2009 THCS Tân Phú D4

459 134445 Trần Nguyễn Hoàng Mai 23/07/2009 THCS Đại Thành D4

460 134337 Lê Thu Hương 28/09/2009 THCS Phụng Châu D4

461 135023 Nguyễn Khánh Ngọc 17/07/2009 THCS Tân Phú D4

462 134105 Nguyễn Thị Kim Chi 06/11/2009 THCS Vân Côn D4
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463 135300 Hoàng Như Tú 29/08/2009 THCS Phụng Châu D4

464 135355 Nguyễn Thị Hoàng Yến 27/03/2009 THCS Cộng Hoà D4

465 135211 Văn Thị Thúy 27/08/2009 THCS Đông La D4

466 134127 Đỗ Thị Ngọc Diệp 20/05/2009 THCS Tân Phú D4
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